	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 794 /QĐ-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC ĐỀ ÁN VÀ VĂN BẢN CÁ BIỆT SOẠN THẢO, BAN HÀNH NĂM 2013 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
“Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013” ban hành kèm theo Quyết định này thay thế “Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013” ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như​ Điều 3 (để t/hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/hiện);
- Lư​u: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG




Phạm Vũ Luận


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục II

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		DANH MỤC ĐỀ ÁN VÀ VĂN BẢN CÁ BIỆT SOẠN THẢO, BAN HÀNH NĂM 2013 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số  794 /QĐ-BGDĐT ngày  01  tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

				Tổng số:		39

				- Đề án BCHTW:		1

				- Đề án, văn bản của Thủ tướng Chính phủ:		19

				- Đề án, văn bản thuộc thẩm quyền Bộ trưởng:		19

		STT		Tên văn bản		Thẩm quyền ban hành		Thời gian hoàn thành (tháng)		Đơn vị
chủ trì soạn thảo		Lãnh đạo đơn vị phụ trách, CV chủ trì soạn thảo		Lãnh đạo Bộ
 phụ trách		Ghi chú

		1. Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp: 2

		1		Đề án đổi mới và phát triển giáo dục chuyên nghiệp đến năm 2020		Thủ tướng Chính phủ		4		Vụ GDCN		Hoàng Ngọc Vinh, Hoàng Thái Sơn		TT Bùi Văn Ga		CTCT năm 2012

		2		Đề án xây dựng Khung trình độ quốc gia về giáo dục		Thủ tướng Chính phủ		9		Vụ GDCN		Hoàng Ngọc Vinh, Hoàng Thái Sơn		TT Bùi Văn Ga		Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 và Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 17/01/2013

		2. Vụ Giáo dục Đại học: 5

		1		Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo theo chương trình tiên tiến (mở rộng)		Thủ tướng Chính phủ		8		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn T. Thu Hà B		TT Bùi Văn Ga		CTCT năm 2012

		2		Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng các trường đại học đạt trình độ quốc tế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030		Thủ tướng Chính phủ		6		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn T. Thu Hà B		TT Bùi Văn Ga		Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 11/01/2013

		3		Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm về đặt hàng cung ứng dịch vụ đào tạo đối với một số ngành nghề khó tuyển sinh, nhà nước có nhu cầu cao, đào tạo chất lượng cao, học phí cao		Thủ tướng Chính phủ		6		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn T. Thu Hà B		TT Bùi Văn Ga		Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013

		4		Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển đào tạo từ xa		Thủ tướng Chính phủ		9		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn T. Thu Thủy		TT Bùi Văn Ga		Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013

		5		Đề án nghiên cứu cơ chế đặc thù đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ		Bộ trưởng		5		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Đỗ Văn Nhượng		TT Bùi Văn Ga		Đề xuất năm 2013

		3. Vụ Tổ chức cán bộ: 3

		1		Đề án đổi mới căn bản toàn diện, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế		BCH TW		7		Vụ TCCB		Bùi Mạnh Nhị, Lê Minh Đức		BT Phạm Vũ Luận		Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013

		2		Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”		Bộ trưởng		10		Vụ TCCB		Nguyễn Văn Vui, Trần Văn Thịnh		TT Trần Quang Quý		Đề xuất năm 2013

		3		Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2010 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bộ trưởng		9		Vụ TCCB		Nguyễn Văn Vui, Trần Văn Thịnh		BT Phạm Vũ Luận		Đề xuất năm 2013

		4. Văn phòng: 3

		1		Quyết định phê duyệt Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của BCH TW Đảng khóa XI, Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ		Bộ trưởng		3		Văn phòng		Vũ Đình Giáp, Nguyễn Thị Hạnh		TT Phạm Mạnh Hùng		Đề xuất năm 2013

		2		Quyết định quy định kế hoạch thời gian năm học 2013-2014		Bộ trưởng		6		Văn phòng		Vũ Đình Giáp, Hoàng Hồng Thái		TT Phạm Mạnh Hùng		Đề xuất năm 2013

		3		Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 khối Sở Giáo dục và Đào tạo		Bộ trưởng		7		Văn phòng		Vũ Đình Giáp, Hoàng Hồng Thái		TT Phạm Mạnh Hùng		Đề xuất năm 2013

		5. Vụ Pháp chế: 2

		1		Đề án nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục		Bộ trưởng		9		Vụ PC		Lê T. Kim Dung, Mai Thị Anh		TT Phạm Mạnh Hùng		Đề xuất năm 2013

		2		Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật		Bộ trưởng		6		Vụ PC		Lê T. Kim Dung, Mai Thị Anh		TT Phạm Mạnh Hùng		Đề xuất năm 2013

		6. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: 2

		1		Đề án thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục		Bộ trưởng		4		Cục KTKĐ		Ngô Kim Khôi, Lê Mỹ Phong		TT Bùi Văn Ga		CTCT năm 2012

		2		Dự án nâng cao năng lực cho Cục KT-KĐCLGD Lào		Bộ trưởng		6		Cục KTKĐ		Phạm Xuân Thanh, Nguyễn Hữu Cương		TT Nguyễn Vinh Hiển		CTCT năm 2012

		7. Cục Đào tạo với nước ngoài: 2

		1		Đề án hợp tác đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam - Italia		Thủ tướng Chính phủ		5		Cục ĐTVNN		Nguyễn T. Thanh Minh, Nguyễn Tuấn Anh		TT Trần Quang Quý		Công văn số 9924/VPCP-HTQT ngày 05/12/2012

		2		Đề án xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài		Bộ trưởng		9		Cục ĐTVNN		Nguyễn Xuân Vang, Vũ Thanh Yến		TT Trần Quang Quý		Đề xuất năm 2013

		8. Cục Cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em: 3

		1		Quyết định phê duyệt Đề án "Thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra đánh giá trước, trong và sau thảm họa nhằm lập kế hoạch chuẩn bị ứng phó hiệu quả"		Bộ trưởng		4		Cục CSVC		Phạm Hùng Anh, Trần Anh Trường		TT Phạm Mạnh Hùng		CTCT năm 2012

		2		Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2013-2015 và lộ trình đến năm 2020		Thủ tướng Chính phủ		4		Cục CSVC		Trần Duy Tạo, Hoàng Việt Dũng		TT Phạm Mạnh Hùng		Đề xuất năm 2013

		3		Dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo trong nước, bao gồm các cơ sở đào tạo được quy hoạch tham gia đề án và các trường dạy nghề, đào tạo dưới đại học của Tập đoàn Điện lực Việt Nam		Thủ tướng Chính phủ		5		Cục CSVC		Trần Duy Tạo, Hoàng Việt Dũng		TT Phạm Mạnh Hùng		Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 17/01/2013

		9. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: 2

		1		Đề án xây dựng hạng và tiêu chuẩn các chức danh của viên chức ngành giáo dục		Bộ trưởng		7		Cục NGCBQL		Hoàng Đức Minh, Trần Kiều Hương		TT Nguyễn Vinh Hiển		Đề xuất năm 2013

		2		Đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực ngành giáo dục		Bộ trưởng		10		Cục NGCBQL		Hoàng Đức Minh, Trần Kiều Hương		TT Bùi Văn Ga		Đề xuất năm 2013

		10. Thanh tra: 1

		1		Quyết định ban hành Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2014		Bộ trưởng		12		Thanh tra		Nguyễn Huy Bằng, Tống Duy Hiến		BT Phạm Vũ Luận		Đề xuất năm 2013

		11. Vụ Công tác học sinh, sinh viên: 2

		1		Chỉ thị về công tác Nước sạch Vệ sinh môi trường trong trường học		Bộ trưởng		6		Vụ CTHSSV		Hà Thị Dung, Lê Văn Tuấn		TT Trần Quang Quý		Đề xuất năm 2013

		2		“Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học”, hệ thống tiêu chí đánh giá công tác giáo dục thể chất và thể thao trong các cơ sở giáo dục - đào tạo		Thủ tướng Chính phủ		10		Vụ CTHSSV		Ngũ Duy Anh, Nguyễn Tấn Dũng		TT Trần Quang Quý		NQ 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 và Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 17/01/2013

		12. Cục Công nghệ thông tin: 1

		1		Đề án học tập điện tử e-learning		Bộ trưởng		3		Cục CNTT		Nguyễn Sơn Hải, Ngô Đăng Tiến		TT Trần Quang Quý		CTCT năm 2012

		13.Vụ Kế hoạch Tài chính: 5

		1		Đề án nâng cao hiệu quả ĐTNN trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2020		Thủ tướng Chính phủ		5		Vụ KHTC		Bùi Hồng Quang, Trần T. Kim Liên		BT Phạm Vũ Luận		CTCT năm 2012

		2		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục và đào tạo, dạy nghề các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2013-2020		Thủ tướng Chính phủ		3		Vụ KHTC		Bùi Hồng Quang, Nguyễn Thanh Hải		TT Nguyễn Vinh Hiển		CTCT năm 2012

		3		Đề án xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục đại học (đề án tổng thể)		Thủ tướng Chính phủ		9		Vụ KHTC		Nguyễn Ngọc Vũ		BT Phạm Vũ Luận		Đề xuất năm 2013

		4		Đề án đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đại học, cao đẳng, dạy nghề		Thủ tướng Chính phủ		6		Vụ KHTC		Nguyễn Văn Áng, Ngô Việt Hà		TT Bùi Văn Ga		Đề xuất năm 2013

		5		Đề án củng cố và tăng cường cơ sở vật chất các trường sư phạm		Bộ trưởng		3		Vụ KHTC		Lê Khánh Tuấn, Nguyễn T. Kiều Oanh		TT Nguyễn Vinh Hiển		Đề xuất năm 2013

		14.Vụ Giáo dục quốc phòng: 2

		1		Đề án đào tạo giảng viên GDQP-AN các trường đại học, cao đẳng		Thủ tướng Chính phủ		10		Vụ GDQP		Nguyễn Thiện Minh, Hoàng Đình Tài, Đồng Thế Hiển		BT Phạm Vũ Luận		Đề xuất năm 2013

		2		Đề án "Xây dựng kế hoạch B-khả năng động viên nền kinh tế quốc dân đảm bảo nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh"		Bộ trưởng		11		Vụ GDQP		Nguyễn Thiện Minh, Hoàng Văn Tòng, Phạm Quang Hiệp		TT Bùi Văn Ga		Đề xuất năm 2013

		15.Vụ Hợp tác quốc tế: 1

		1		Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề		Thủ tướng Chính phủ		2		Vụ HTQT		Trần Bá Việt Dũng, Nguyễn T. Minh Tâm		TT Trần Quang Quý		CTCT năm 2012

		16. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam: 1

		1		Chương trình nghiên cứu quốc gia về khoa học giáo dục		Thủ tướng Chính phủ		9		Viện KHGDVN		Phan Văn Kha, Đỗ Tiến Đạt		BT Phạm Vũ Luận		Đề xuất năm 2013

		17. Vụ Giáo dục trung học: 1

		1		Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015		Thủ tướng Chính phủ		10		Vụ GDTrH		Đoàn Văn Ninh, Phạm Đức Tài		TT Nguyễn Vinh Hiển		CTCT năm 2012

		18. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực: 1

		1		Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể giải quyết việc làm cho sinh viên đại học, cao đẳng tốt nghiệp trong và ngoài nước nhưng chưa có việc làm		Thủ tướng Chính phủ		6		Trung tâm HTĐT&CƯNL		Phạm Văn Sơn, 
Lại Thị Hoa		TT Bùi Văn Ga		Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 17/01/2013
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